Lê Thị Oanh – THCS Trần Phú – Quận Kiến An

CÂU HỎI
Bài 3: (2,5 điểm)
1) Cho phương trình bậc hai: 2x2 – (m - 1)x - m - 1 = 0     (*)
a) Giải phương trình (*) khi m = 2
b) Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt cùng nhỏ hơn 3? 
2) Cách đây hơn 400 năm, Ga–li–lê (1564 – 1642) nhà thiên văn học, nhà triết học người Ytalia đã làm thí nghiệm đo vận tốc rơi, ông dùng hai quả cầu bằng chì, quả này nặng gấp 10 quả kia và cho rơi cùng một lúc từ đỉnh tháp nghiêng. Kết quả nhiều lần cho thấy hai quả cầu đều chạm đất cùng một lúc. Quãng đường chuyển động là s(mét) của vật rơi phụ thuộc vào t (giây) bởi công thức s = 4t2. Nếu vật rơi ở độ cao so với mặt đất 100m.
a) Sau 1 giây vật này cách đất bao nhiêu mét?

b) Sau bao lâu vật này tiếp đất?

ĐÁP ÁN

	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	3
	1a
	Với m = 2 thì phương trình (*) trở thành  2x2 - x - 3 = 0 (1)

a - b + c = 2 + 1 – 3 = 0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt   x1 = -1   ; x2 = -1,5    
	0,25

0,25

0,25



	
	1b
	( = (m – 1)2 +8(m + 1) = m2 + 6m + 9  = (m + 3)2
Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt thì ( > 0

 (m + 3)2 > 0  (  m + 3 ≠ 0 (   m ≠ -3
Để hai nghiệm cùng nhỏ hơn 3 thì x1 < 3, x2 < 3

( (x1 - 3)(x2 - 3) > 0 ( x1x2 - 3(x1 + x2) + 9 > 0

Mà theo Vi – ét ta có x1 + x2 = (m – 1)/2 ; x1x2 = (-m – 1)/2

Thay vào (1) ta có (m – 1)/2 + (-m – 1)/2 + 9 > 0

( m -  1 + 3m + 3 + 18 > 0

( 4m > -20   

( m > -5
	0,25

0,5



	
	2a
	Sau 1 giây vật rơi được quãng đường là :
s = 4.12 = 4 (m)

Sau 1 giây vật cách mặt đất là 100 – 4 = 96 (m)
	0,5

	
	2b
	Để vật tiếp đất thì nó phải di chuyển quãng đường là 100(m) hết t (giây). Ta có :

   100 = 4.t2
( t2 = 100 : 4
( t2 = 25

( t = 5

	0,5


